
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 4 - B3, ngõ 195, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/03/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM - DV XÂY DỰNG THÁI BÌNH DƯƠNG

0107374872

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

4. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
- Bán buôn kính xây dựng;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

8. Xây dựng nhà các loại 4100(Chính)

9. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình cửa như: đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên sông;
- Xay dựng công trình cấp thoát nước;
- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
- Thi công chống thấm các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở;

4290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM - DV XÂY DỰNG THÁI 
BÌNH DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PACIFIC CONTRUCTION TM - DV  
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PACIFIC CONTRUCTION TM - DV CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963 212 198
Email:

Fax:
Website:
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4.900.000.000 VNĐ

12. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng;

4312

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con;

4511

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con 

4530

18. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;

4649

20. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

22. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng 

4659

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

26. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
- Lữ hành nội địa;
- Lữ hành quốc tế;

7911

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 044071000019

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P53 - B5, ngõ 195, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P53 - B5, ngõ 195, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC TÚY Nam
21/01/1971 Kinh Việt Nam

11/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       044071000019
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P53 - B5, ngõ 195, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P53 - B5, ngõ 195, phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC TÚY Nam

21/01/1971 Kinh Việt Nam

11/03/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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